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TÓM TẮT  
Hệ sinh thái đất ngập nước ven biển có giá trị lớn đối với loài người, nhưng đang gặp nhiều 

tác động tiêu cực gây ra bởi sự gia tăng nhu cầu của con người và hoạt động phát triển kinh tế. 
Nghiên cứu này đã áp dụng khung mô hình DPSIR (động lực – áp lực – hiện trạng – tác động – phản 
hồi) để đánh giá tổng quát những yếu tố nguy cơ gây suy giảm môi trường hệ sinh thái VQG Côn 
Đảo gồm: gia tăng lượng rác thải rắn, rác thải đại dương, nước thải; gia tăng nhu cầu tiêu dùng 
điện, nước ngọt; biến đổi khí hậu, cùng với phản hồi chính sách và mô hình bảo tồn của chính quyền 
địa phương, cư dân và doanh nghiệp địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá tải khả năng xử 
lí rác thải rắn, xử lí nước thải, cung cấp nước sinh hoạt và nguy cơ vượt tải về sức chứa du lịch bãi 
biển là những thách thức lớn mà các cấp chính quyền tại Côn Đảo, Ban quản lí Vườn Quốc gia Côn 
Đảo và cộng đồng địa phương phải đối mặt. Đây là cơ sở cho các cấp chính quyền tham khảo trong 
quá trình ra quyết định đối với sử dụng khôn khéo vùng đất ngập nước VQG Côn Đảo. 

Từ khóa: đất ngập nước ven biển; Vườn Quốc gia Côn Đảo; DPSIR 
 

1. Giới thiệu 
Các hệ sinh thái đất ngập nước (bao gồm hồ, sông, đầm lầy và vùng ven biển) ước tính 

có diện tích hơn 12,1 triệu km2 (Ramsar Convention Secretariat, 2018a), phân bố ở khắp các 
châu lục trên Trái Đất với quy mô khác nhau. Chỉ có khoảng 7% trong số đó là đất ngập 
nước ven biển, còn lại 92,8% là đất ngập nước nội địa (Davidson et al., 2018). Tuy nhiên, 
hơn 50% các vùng đất ngập nước tại các khu vực của Bắc Mĩ, châu Âu, châu Úc và New 
Zealand đã bị phá hủy trong thế kỉ XX và nhiều nơi khác trên thế giới đang trong tình trạng 
bị suy thoái (Finlayson, 2018). Các nguyên nhân gián tiếp dẫn đến suy thoái, mất đất ngập 
nước nội địa và ven biển là sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế. Các nguyên nhân trực 
tiếp dẫn đến suy thoái và mất đất ngập nước bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi 
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mục đích sử dụng đất, rút nước, phú dưỡng và ô nhiễm, khai thác quá mức, sự du nhập của 
các loài ngoại lai xâm hại (Finlayson, 2018). Ở Việt Nam, gia tăng dân số và nhu cầu sử 
dụng nguồn tài nguyên, bao gồm tài nguyên đất, nước và sinh vật… cùng sự phát triển kinh 
tế cũng được xác định là các áp lực chính đến toàn bộ hệ sinh thái quốc gia, trong đó có hệ 
sinh thái đất ngập nước (Center for Biodiversity Conservation, 2021). 

Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là Khu bảo tồn tổng 
hợp rừng và biển, được công nhận là khu đất ngập nước quan trọng thứ 2203 của thế giới, 
và là khu Ramsar thứ 6 của Việt Nam (Hình 1). Trong những năm qua, kể từ khi thành lập 
VQG Côn Đảo vào năm 1993, Ban quản lí (BQL) VQG Côn Đảo, các cấp chính quyền huyện 
Côn Đảo, cùng với người dân Côn Đảo đã nỗ lực giữ gìn, bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh 
học vùng rừng và biển nói chung, vùng đất ngập nước nói riêng của VQG. Tuy nhiên, vùng 
đất ngập nước ven biển Côn Đảo cũng là nơi rất nhạy cảm và thường xuyên chịu tác động 
của các yếu tố lục địa (đảo) và các yếu tố-quá trình biển, cũng như các hoạt động nhân sinh. 
Các yếu tố này không những tác động đến các dạng tài nguyên sinh vật mà các dạng tài 
nguyên phi sinh vật ở khu vực cũng đang bị tác động mạnh mẽ, làm ảnh hưởng rất lớn đến 
môi trường và quá trình phát triển bền vững của khu vực. 

Từ thực tiễn đó, bài báo được thực hiện mục tiêu của bài báo nhằm đánh giá tổng hợp 
các yếu tố động lực, áp lực, thực trạng, tác động và những phản hồi đối với điều kiện môi 
trường vùng đất ngập nước ven biển của VQG Côn Đảo dựa trên mô hình khung DPSIR. 
Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng phục vụ cho các quá trình ra quyết định, chính sách 
bảo tồn đất ngập nước ở VQG Côn Đảo nói riêng và của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung. 
2. Nội dung 
2.1. Khái niệm về vùng đất ngập nước 

Công ước Ramsar đã định nghĩa vùng đất ngập nước là: “Các khu vực đầm lầy, đất 
than bùn hoặc nước, dù là tự nhiên hay nhân tạo, vĩnh viễn hay tạm thời, với nước tĩnh hoặc 
chảy, với loại nước ngọt, lợ hoặc mặn, bao gồm vùng nước biển có độ sâu không quá 6m khi 
thủy triều thấp”. Trong đó, vùng đất ngập nước ven biển bao gồm các cửa sông, đồng bằng 
châu thổ và bãi triều rừng ngập mặn, vùng biển ven bờ cũng như các rạn san hô (Ramsar 
Convention Secretariat, 2010a). 

Đất ngập nước cung cấp thức ăn, dự trữ carbon, điều hòa dòng chảy, tích trữ năng 
lượng và rất quan trọng đối với đa dạng sinh học (Ramsar Convention Secretariat, 2015). Sự 
thịnh vượng của con người phụ thuộc vào nhiều lợi ích do các hệ sinh thái mang lại, trong 
đó có các vùng đất ngập nước “khỏe mạnh” (Ramsar Convention Secretariat, 2010a). Bảo 
tồn và sử dụng một cách khôn khéo các vùng đất ngập nước rất cần thiết đối với con người, 
giúp con người hưởng lợi được nhiều hơn, đặc biệt đối với cộng đồng địa phương và/hoặc 
người nghèo trong đó.  
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2.2. Mô hình DPSIR 
 Mô hình Động lực – Áp lực – Hiện trạng – Tác động – Phản hồi (DPSIR) do Tổ chức 
Môi trường châu Âu (EEA) xây dựng vào năm 1999, cung cấp một khung cấu trúc, trong đó 
đưa ra những thông tin cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách về chất lượng môi trường 
và tác động của chúng, phục vụ cho lựa chọn chính sách trong tương lai. Khung DPSIR giả 
định một chuỗi liên kết nhân quả bắt đầu từ 'động lực' (các ngành kinh tế, hoạt động của con 
người) thông qua 'áp lực' (khí thải, chất thải) đến 'trạng thái' (vật lí, hóa học và sinh học) và 
'tác động' đến hệ sinh thái, con người, sức khỏe và các chức năng, cuối cùng dẫn đến các 
'phản hồi' chính sách (xếp thứ tự ưu tiên, thiết lập mục tiêu, các chỉ số) (Kristensen, 2004). 
Ở Việt Nam, mô hình DPSIR được ứng dụng rộng rãi trong các đánh giá tác động môi 
trường, và là công cụ để trình bày báo cáo hiện trạng môi trường theo quy định của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (Ministry of Resources and Environment, 2015). 
 Trong nghiên cứu này, mô hình DPSIR được sử dụng để mô tả tổng hợp những động 
lực, áp lực của các hoạt động phát triển dân số, gia tăng lượng du khách đến môi trường hệ 
sinh thái đất ngập nước ven biển của VQG Côn Đảo nói riêng và huyện Côn Đảo nói chung, 
nhìn nhận hiện trạng, mô tả các tác động và tổng hợp một số chính sách của các cấp chính 
quyền địa phương, cùng các mô hình của doanh nghiệp và cư dân địa phương để giảm thiểu 
rủi ro từ các tác động nói trên (Hình 2). 
2.3. Kết quả nghiên cứu 
2.3.1. Khái quát về hệ sinh thái đất ngập nước ven biển VQG Côn Đảo 
 Vùng đất ngập nước VQG Côn Đảo đạt tính toàn vẹn về hệ sinh thái, với 5.479,1ha 
đất rừng có nguồn gốc là rừng tự nhiên (chiếm 91,6% diện tích tự nhiên của VQG), trong đó 
22,27ha rừng ngập mặn; 10,1ha đất rừng có nguồn gốc là rừng trồng (chiếm 0,1% diện tích 
tự nhiên VQG); 1800ha rạn san hô với phong phú các loài; và 1000ha thảm cỏ biển 
(Management board of Con Dao National Park, 2020). Đối với 6 kiểu hệ sinh thái chính của 
vùng ĐNN ven biển VQG Côn Đảo, gồm có: rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, bãi 
cát ven bờ, vùng biển nông ven bờ, các bãi đá và vách đá ven bờ. Có thể nhận thấy đặc điểm, 
vị trí phân bố và vai trò của từng kiểu hệ có những đặc trưng riêng. Trong đó, có thể nhận 
thấy các rạn san hô, rừng ngập mặn và bãi cát ven bờ là những tài nguyên hấp dẫn đối với 
các hoạt động du lịch sinh thái. Thảm cỏ biển tuy không phục vụ trực tiếp cho các hoạt động 
du lịch sinh thái, nhưng lại là nơi cung cấp thức ăn và môi trường sống quan trọng cho nhiều 
loài động thực vật biển, trong đó có bò biển – loài thú biển đặc trưng chỉ còn ở Côn Đảo và 
Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), có giá trị du lịch và nghiên cứu khoa học. Vùng biển nông ven 
bờ có giá trị cho hoạt động của tàu thuyền, các hoạt động lặn ngắm san hô, tắm biển, nuôi 
trồng thủy hải sản phục vụ du lịch. Các bãi đá ven bờ tại các bãi biển mài mòn phía tây đảo 
Côn Sơn, hòn Tre lớn… tuy ít giá trị đối với khách tắm biển, nhưng mang lại giá trị cảnh 
quan hấp dẫn đối với du khách, tạo nên sự khác biệt với các bãi biển tích tụ ở bờ đông đảo 
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Côn Sơn. Bên cạnh đó, ở các vách đá thuộc hòn Trứng và hòn Tre còn là nơi trú ngụ và đẻ 
trứng của đa dạng các loài chim biển, tạo nên cảnh quan kì thú trên biển; các vách đá ven 
biển ở vịnh Đầm Tre, mũi Việt Minh, hòn Tre nhỏ, hòn Tre lớn, hòn Tài lớn, hòn Bông Lan, 
hòn Thỏ… còn là nơi làm tổ của các loài chim yến, cung cấp đặc sản yến sào phục vụ du 
lịch cho Côn Đảo. Tuy nhiên, với những tác động ngày càng lớn của con người đến hệ sinh 
thái đất ngập nước ven biển VQG Côn Đảo, khu vực này ngày càng phải chịu các áp lực lớn, 
gây ra nguy cơ biến đổi hiện trạng các hệ sinh thái, và từ đó gây suy giảm khả năng cung 
cấp dịch vụ hệ sinh thái của chúng, giảm đi sự hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là du khách 
quốc tế. 

 
Hình 1. Bản đồ vị trí Vườn Quốc gia Côn Đảo 

2.3.2. Kết quả đánh giá mô hình DPSIR đối với môi trường hệ sinh thái đất ngập nước ven 
biển VQG Côn Đảo 

• Động lực  
 Các động lực chính hiện nay tác động đến các hệ sinh thái ĐNN ven biển VQG Côn 
Đảo gồm: (1) Sự tăng trưởng về dân số; (2) Sự phát triển của hoạt động du lịch – ngành kinh 
tế chính của Côn Đảo; (3) Phát triển hoạt động đánh bắt thủy hải sản. 
 - Dân số Côn Đảo có sự gia tăng nhanh chóng trong những năm trở lại đây. Mật độ dân 
số tăng từ 73 người/km2 năm 2015 lên 120 người/km2 năm 2020; tốc độ gia tăng dân số 
chung đạt bình quân 0,91%/năm trong giai đoạn 2015-2020 (Statistical Office of Ba Ria-
Vung Tau Province, 2021). 
 - Du lịch được xác định là ngành kinh tế chủ lực của Côn Đảo trong hiện tại và tương 
lai. Theo thống kê, số lượt khách đến với VQG Côn Đảo đạt 31.190 người năm 2020, tăng 
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2,6 lần so với lượt khách đến vào năm 2010. Khách quốc tế đến VQG đạt 6764 lượt, chiếm 
đến 56,7% lượt khách đến năm 2010. Lượng khách đến các đảo nhỏ có xu hướng tập trung 
ở khu vực Hòn Cau, Hòn Bảy Cạnh có sự chênh lệch lớn giữa các tuyến, điểm du lịch sinh 
thái giữa năm 2020 và 2021, cụ thể: Hòn Cau tăng 1213,5%; hòn Bảy Cạnh tăng 382,4%; 
khách đến Đầm Tre giảm 21,23% và hòn Bà giảm 75,18% so với cùng kì năm 2020. Điều 
này cho thấy sự chọn lựa điểm đến tham quan phân bố không đều, gây áp lực quá tải về quản 
lí chung tại các hòn đảo nhỏ (People Committee of Con Dao District, 2021a). 

Bảng 1. Số lượt tàu hàng và tấn hàng, tàu khách và lượt khách  
cập cảng Bến Đầm qua các năm 

Năm Số lượt tàu hàng 
cập cảng 

Lượng hàng 
nhập cảng (tấn) 

Số lượt tàu chở 
khách 

Số lượt khách 
qua cảng (lượt) 

2017 178 107.862 307 97.650 
2018 347 120.238 893 170.176 
2019 261 199.316 911 437.370 
2020 287 186.037 625 289.907 
2021 227 182.112 337 165.018 
2022 

(T129/3) 
39 34.261 49 22.403 

Nguồn: BQL cảng Bến Đầm 2022 
 - Các hoạt động vận tải bằng tàu thuyền cũng đang gia tăng nhờ vào sự phát triển kinh 
tế thủy hải sản và du lịch. Trên thực tế, số lượng hàng hóa nhập cảng và lượt khách qua cảng 
có sự gia tăng nhanh chóng qua các năm, đặc biệt từ năm 2017-2019, tuy nhiên do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19 nên hoạt động cảng Bến Đầm ở Côn Đảo bị giảm sút đi nhiều (Bảng 1), 
và chỉ tăng trưởng trở lại trong thời gian gần đây (Management board of Ben Dam  
Port, 2022). 

• Áp lực và hiện trạng 
Gia tăng khối lượng chất thải rắn và rác thải đại dương 

 - Sự quá tải về lượng rác thải rắn ở Côn Đảo đã được ghi nhận. Tổng khối lượng chất 
thải rắn thông thường phát sinh năm 2020 đạt đến 20 tấn/ngày, tăng 10 tấn/ngày so với năm 
2015. Trong đó 28,5% là chất thải rắn từ hoạt động du lịch, 22,5% là chất thải rắn sinh hoạt 
từ các hộ gia đình, 18,5% là chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, còn lại là từ các nguồn 
khác (cơ sở y tế, chợ, rác đường phố…). Hiện nay, lò đốt rác tại Côn Đảo hiện chỉ xử lí được 
khoảng 5 tấn/ngày nên lượng rác còn lại phải tập kết ở bãi rác trên đường đi từ trung tâm 
huyện ra cảng Bến Đầm. Bãi rác này đang quá tải và chứa khoảng 60.000m3 rác, diện tích 
bãi rác chỉ còn khoảng 300m2. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 
huyện chủ yếu là sản xuất nước đá, vật liệu xây dựng và chế biến hải sản với quy mô vừa và 
nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư, nhất là khu trung tâm. Chất thải của các cơ sở sản xuất 
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này có nguy cơ ảnh hưởng đến nước mặt và nước ngầm (People Committee of Con Dao 
District, 2020a). Bên cạnh rác sinh hoạt của người dân, Côn Đảo đang bị tấn công bởi rác từ 
đại dương. Rác đại dương tại Côn Đảo xuất phát từ nhiều nguồn: do ngư dân xả rác trên 
biển, hoặc rác theo dòng hải lưu chảy đến từ khu vực lân cận, thậm chí cả từ các nước  
láng giềng.  
  Các khu vực tập trung rác đại dương nhiều nhất là bãi Bờ Đập, bãi Dương (hòn Bảy 
Cạnh); bãi Cát Lớn (hòn Bà); bãi Đầm Trầu, khu vực cuối tuyến bến Đầm, trước vịnh Côn 
Sơn; bãi Vong; bãi Suối Ớt; vịnh Đầm Tre. Rác chủ yếu là vỏ chai nhựa, lon nhôm, túi ni-
lông, lưới đánh cá, giày dép, phao... Tại các đảo nhỏ, rác tập trung vào mùa gió chướng (từ 
tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau) (People Committee of Con Dao District, 2020a). 
 Gia tăng khối lượng nước thải 
 Năm 2021 số lượng dân cư tại khu vực trung tâm là 11.047 người, tỉ lệ cấp nước sạch 
tại khu vực là 90%, tỉ lệ kết nối với hệ thống thoát nước thải là 60%, do đó theo tính toán, 
khu vực trung tâm Côn Đảo thải ra khoảng 1674,64 m3/ngày.đêm (Nguyen T.H.T., 2023). 
Con số này đang và sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa do sự tăng trưởng của dân số trên đảo và 
lượng khách đến hàng năm. 

 
Hình 2. Khung DPSIR đối với môi trường đất ngập nước ven biển VQG Côn Đảo 

 Gia tăng nhu cầu đối với điện và nước sinh hoạt 
 Hiện nay, cung cấp điện cho Côn Đảo chủ yếu từ máy phát điện diesel có công suất 
thiết kế 7190kW trong đó công suất khả dụng đạt 4.540kW. Ngoài ra, nơi đây còn có nguồn 
điện năng lượng mặt trời, thuộc cụm nhà máy An Hội, công suất lắp đặt 36kW. Đảo cũng có 
chính sách tiết kiệm điện như hàng tuần sẽ cắt điện luân phiên một ngày/tuần trong khung 
giờ từ 7h đến 14h với các khu dân cư nằm ngoài thị trấn. Do vậy, hiện tượng thiếu điện ở 
đảo lớn ít diễn ra, nhưng tại vịnh Đầm Tre và các đảo như hòn Bảy Cạnh, hòn Cau, hòn 
Tài… thì hiện tượng này còn phổ biến, ảnh hưởng tới dịch vụ lưu trú của du khách. 
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 Tổng sản lượng nước ngọt cung cấp của trạm Côn Đảo đạt 3400m3/ngày đêm (tại 25 
giếng), phục vụ nhu cầu sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại địa phương. 
Thực tế, Trạm Côn Đảo đã và đang khai thác được 20 giếng, còn lại 5 giếng tạm ngưng khai 
thác do chất lượng nước không bảo đảm (People Committee of Con Dao District, 2021a). 
Với quy mô dân số cùng lượng du khách có xu hướng ngày càng tăng, thì nhu cầu ngày càng 
lớn lượng nước sạch tiêu thụ đang trở thành thách thức đối với địa phương. 
 Biến đổi khí hậu 
 Biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những yếu tố áp lực, tác động mạnh mẽ đến 
môi trường vùng đất ngập nước VQG Côn Đảo, trong đó Côn Đảo đã được cảnh báo về sự 
gia tăng mực nước biển trung bình. Mực nước biển trung bình tại Côn Đảo từ năm 1986-
2018 có xu thế tăng 6,32mm/năm. Cùng với Phú Quốc và Vân Đồn, Côn Đảo có nguy cơ 
ngập cao nhất do diễn biến của nước biển dâng (Ministry of Resources and Environment, 
2021). Bên cạnh đó, hiện tượng tẩy trắng san hô do gia tăng nhiệt độ nước biển xuất hiện 
với tần suất ngày càng dày trong những năm gần đây (Management Board of Con Dao 
National Park, 2020). Điều này gây nguy cơ suy giảm nguồn đa dạng sinh vật biển trên diện 
rộng, đặc biệt đối với hệ sinh thái rạn san hô dễ bị tổn thương.. 

• Tác động 
 Ô nhiễm môi trường 
 Các hoạt động sinh hoạt của dân cư, khách du lịch và đặc biệt hoạt động vận tải đường 
thủy đang gây nên các rủi ro ô nhiễm môi trường nước biển. Hàng năm từ tháng 11 đến tháng 
02 năm sau trên vùng biển Côn Đảo thường xuất hiện dầu vón cục trôi dạt vào bãi biển Bãi 
Vông – Suối Ớt, các bãi biển tại các hòn đảo nhỏ (không xác định được nguyên nhân, nguồn 
gây ra), làm ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng xấu đến các rạn san hô, làm chết một số 
loài sinh vật vùng triều; dưới tác động của sóng, ánh nắng mặt trời, dầu lẫn vào trong cát gây 
hậu quả lâu dài đến môi trường biển, đặc biệt là các bãi biển có rùa biển lên đẻ trứng. Kết 
quả quan trắc năm 2021 cho thấy chất lượng nước biển ở tất cả các điểm quan trắc thuộc 
VQG Côn Đảo chưa bị ô nhiễm pH, các kim loại nặng (As, Cd, Pb, Cr, Mn, Fe), dầu mỡ 
khoáng nhưng lại bị ô nhiễm chất dinh dưỡng (amoni) ở mũi Lò Vôi. Ngoài ra nước biển 
khu vực mũi Lò Vôi còn bị ô nhiễm nhẹ chỉ tiêu Coliforms (People Committee of Con Dao 
District, 2021c). 
 Bãi rác chính của Côn Đảo ở ngay gần bãi Nhát – một trong những bãi biển hấp dẫn 
nhất của Côn Đảo bởi cảnh quan kì thú. Sự tồn tại của bãi rác này với phương pháp xử lí 
chính là chôn lấp rác thải đã gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí đối với khu 
vực Bến Đầm nói chung và đối với bãi Nhát nói riêng. 
 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
 Tính đến năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Côn Đảo đạt 7578,87ha, 
tăng 41,58ha so với năm 2014. Tuy nhiên, diện tích của nhóm đất lâm nghiệp năm 2019 đã 
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giảm đi 166,01 ha (6526,05 ha so với 6692,06 ha) so với năm 2014, trong đó đất rừng phòng 
hộ (bao gồm diện tích rừng ngập mặn) giảm 74,52ha, đất rừng đặc dụng giảm 91,49ha do 
một phần chuyển đổi sang đất trồng cây lâu năm, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sản xuất, 
kinh doanh phi nông nghiệp, đất mặt nước chuyên dùng, đất giao thông công cộng (People 
Committee of Con Dao District, 2020b; People Committee of Con Dao District, 2021b). 
Cùng với sự gia tăng nhu cầu diện tích xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đường giao 
thông, gia tăng nguy cơ xói lở bờ biển, từ đó dẫn đến suy giảm diện tích đất ngập nước, đặc 
biệt là diện tích rừng ngập mặn. 
 Suy giảm đa dạng sinh học 
 Độ phủ trung bình rạn san hô ở Côn Đảo đạt được khoảng 51,5%, với diện tích khoảng 
1800ha, đa số là dạng riềm điển hình và không điển hình (Management Board of Con Dao 
National Park, 2022). Trong khi rạn san hô ở một số điểm thuộc VQG đã có sự phục hồi trở 
lại nhờ vào những nỗ lực của BQL VQG, thì song song với đó, kết quả khảo sát sơ bộ của 
BQL VQG Côn Đảo và Viện Hải dương học đã cho thấy tình trạng suy giảm loài và diện 
tích rạn san hô ở Côn Đảo trong nhiều năm trở lại đây do sự gia tăng nhiệt độ nước biển, với 
tần suất ngày càng dày hơn (1998, 2010, 2016, 2019). Trong tổng số 21 rạn khảo sát giai 
đoạn 2018-2019 ở Côn Đảo của các đơn vị này, có khoảng 23,8% số rạn có độ phủ kém 
(<30%). Một số điểm bị giảm độ phủ san hô cứng nhanh chóng, như Bãi Cát Lớn (độ phủ 
chỉ còn 15%), Bãi Cựa Gà (độ phủ chỉ còn 30%) (Management Board of Con Dao National 
Park, 2020). Bên cạnh đó, ở Côn Đảo chỉ có ít hơn 10 cá thể bò biển được ghi nhận giai đoạn 
2000-2001 (Cox, 2002), nhưng sau đó, BQL VQG Côn Đảo đã phát hiện một số trường hợp 
các cá thể bò biển bị chết không rõ nguyên nhân vào các năm 2004, 2015 và 2019. 

• Phản hồi  
Từ các tác động này, UBND huyện Côn Đảo và BQL VQG Côn Đảo đã triển khai 

nhiều chương trình, dự án, giải pháp để thực hiện công tác bảo tồn, có thể kể đến như sau:  
- Đến năm 2030 trên địa bàn huyện dự kiến có 07 dự án xây dựng hồ chứa nước thủy 

lợi, xây dựng nhà máy nước công suất 6000m3/ngày.đêm để phục vụ nhu cầu về nước sinh 
hoạt ngày càng tăng của cư dân và du khách. 

- Đảo có chính sách tiết kiệm điện như hàng tuần sẽ cắt điện luân phiên một ngày/tuần 
trong khung giờ từ 7h-14h với các khu dân cư nằm ngoài thị trấn; Dự án cung cấp pin năng 
lượng mặt trời cho các đảo nhỏ đang được tiến hành lắp đặt. 

- Quy định bảo vệ sinh cảnh, bãi đẻ của rùa: Từ ngày 01/4 đến ngày 31/10 hàng năm, 
ngừng các hoạt động đi lại trên bãi và vùng nước biển phía trước các bãi đẻ của rùa biển (từ 
bờ ra khơi 1.000m) kể từ 15 giờ đến 08 giờ sáng hôm sau. Riêng vùng nước phía trước bãi 
Cát lớn – hòn Bảy Cạnh các phương tiện thủy không neo đậu, không hoạt động 24/24 giờ 
trong khoảng thời gian trên; Ban hành quy định xem rùa đẻ và thả rùa con về biển. 
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- Ban hành các quy định bảo tồn VQG Côn Đảo. Trong đó, đặc biệt quy định giới hạn 
số lượt khách ban ngày và ban đêm tại các đảo nhỏ. Hiện nay theo quy định, tối đa sức chứa 
khách tại bãi Cát lớn – hòn Bảy Cạnh, bãi Cát lớn – hòn Cau đạt 50 khách/đêm và 50 
khách/thời điểm, tại Bãi Dương – hòn Bảy Cạnh, bãi Cát lớn – hòn Tre lớn và bãi Cát – hòn 
Tài chỉ được đón 20 khách/đêm. 

- Xây dựng mô hình ứng dụng phục hồi san hô cứng tại khu Ramsar Vườn Quốc gia 
Côn Đảo (Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh): Cùng các ngư 
dân địa phương phục hồi 2.200 tập đoàn san hô với diện tích 01 ha trên nền rạn tự nhiên tại 
vùng biển phía tây nam đảo Hòn Tài, tỉ lệ sống đạt 82,9%; xây dựng quy trình phục hồi, quy 
mô chăm sóc và bảo vệ san hô cứng tại Vườn Quốc gia Côn Đảo. 

- Theo dõi, thu gom dầu vón cục vận chuyển về bãi rác để tập kết, liên hệ với đơn vị có 
chức năng vận chuyển về đất liền xử lí theo quy định về chất thải nguy hại. Đồng thời, BQL 
VQG thường xuyên thực hiện thu gom dầu vón cục trôi dạt vào các bãi biển tại các hòn  
đảo nhỏ. 

- Thực hiện quan trắc môi trường nền hàng năm trên địa bàn huyện Côn Đảo nhằm theo 
dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí, chất lượng nước mặt, nước biển, 
nước ngầm và chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn huyện. 

- Triển khai các chương trình giảm thiểu rác thải nhựa do WWF, The Coi phối hợp; 
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục thông qua các buổi tập huấn cho học sinh THCS, THPT 
Côn Đảo; Khuyến khích, hỗ trợ chương trình tình nguyện viên chung tay làm sạch bãi biển 
Côn Đảo mỗi tuần; Khuyến khích các mô hình tái chế rác thải (mô hình Nhà Chung) trong 
dân cư và riêng lẻ ở các trạm kiểm lâm, nhà dân; Thường xuyên tổ chức các đội tàu trục vớt 
rác thải đại dương; Tuyên truyền người dân, ngư dân, tàu bè qua lại về bảo vệ môi trường. 

-  Cấm đánh bắt trong phân khu bảo tồn nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái; Áp 
dụng các quy chế đánh bắt trong phân khu phát triển (hạn chế đánh bắt với mắt lưới nhỏ, 
cấm các phương pháp đánh bắt hủy diệt). 
 - Bên cạnh vai trò của BQL VQG Côn Đảo và chính quyền địa phương, một số doanh 
nghiệp kinh doanh du lịch ở Côn Đảo cũng đã đứng ra tổ chức nhiều hoạt động liên quan 
đến bảo tồn đa dạng sinh học tại Côn Đảo. Hoạt động kinh doanh du lịch của Six Senses Côn 
Đảo là đại diện tiêu biểu, với rất nhiều chương trình liên quan đến hoạt động bảo tồn, như 
bảo tồn rùa biển, khuyến nghị du khách không sử dụng chai nhựa trong khách sạn, tài trợ 
cho nhiều hoạt động tự nguyện dọn rác thải bãi biển của cộng đồng địa phương, giáo dục 
môi trường cho học sinh trên đảo. Bên cạnh đó, ngày 20/8/2022, khách sạn The Secret Côn 
Đảo và tập đoàn Akyn đã tổ chức buổi chạy việt dã “Save Turtles Run – Chạy bộ vì rùa 
biển”, gây quỹ bảo tồn rùa biển cùng Vườn Quốc gia Côn Đảo, thu hút sự tham gia của hàng 
trăm du khách và dân cư địa phương. Mô hình của Six Senses Côn Đảo và The Secret Côn 
Đảo đã được triển khai khá hiệu quả và nên được nhân rộng. 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 20, Số 5 (2023): 870-883  
 

879 

2.3.3. Dự báo tác động trong tương lai 
  Như vậy, vùng đất ngập nước ven biển VQG Côn Đảo đã và đang phải gánh chịu khá 
nhiều áp lực lên môi trường hệ sinh thái, chủ yếu do sự gia tăng lượng khách đến và các 
phương tiện vận chuyển như máy bay, tàu thủy, cano… trên vùng trời và vùng biển Côn 
Đảo. Mặc dù, các cấp chính quyền địa phương, BQL VQG Côn Đảo cũng đã thực hiện nhiều 
chính sách nhằm mục đích bảo tồn hệ sinh thái VQG Côn Đảo nói riêng và huyện Côn Đảo 
nói chung, nhưng nhiều bất cập vẫn tồn tại bởi đặc thù của hệ sinh thái đảo với diện tích nhỏ, 
nhạy cảm với những biến động của môi trường. Một số áp lực được dự báo sẽ gia tăng trầm 
trọng trong tương lai, được kể đến như sau: 
 Quá tải lượng rác thải rắn 
 Năng lực thu gom rác thải hiện nay của Côn Đảo vào khoảng 21-31 tấn/ngày. Các cấp 
chính quyền hoàn toàn có thể tăng cường năng lực thu gom rác nhờ vào bổ sung đội ngũ 
nhân viên vệ sinh môi trường, trang thiết bị thu gom rác. Tuy nhiên, nhà máy xử lí rác thải 
ở Côn Đảo hiện chưa được đưa vào vận hành. Rác thải rắn chủ yếu được thu gom rồi xử lí 
bằng phương pháp chính là chôn lấp và đốt. Bãi rác chính với diện tích 3800m2 đã hoạt động 
từ năm 1997 đến nay đã trở nên quá tải, lượng rác tồn đọng chưa được xử lí đúng quy định 
khoảng trên 70.000 tấn (đến năm 2020). Nếu vấn đề xử lí rác thải rắn không được giải quyết 
triệt để thì Côn Đảo sẽ bị quá tải rác thải rắn sinh hoạt (chưa tính đến lượng rác thải đại 
dương từ nhiều nơi trên biển trôi dạt vào thường xuyên), gây ra những vấn đề nghiêm trọng 
về ô nhiễm môi trường nước, đất và không khí. 
 Quá tải khả năng cung cấp nước sinh hoạt 
 Theo như kết quả tính toán sơ bộ, nếu trạm cấp nước Côn Đảo khai thác bổ sung thêm 
lượng nước mặt khoảng 1.000 m3/ngày.đêm (ngoài lượng nước ngầm đã được khai thác, với 
khả năng khai thác tối đa 3.800m3/ngày.đêm), thì có thể phục vụ được nhu cầu sử dụng nước 
tối thiểu của hơn 11.000 cư dân và khoảng 1647 khách du lịch/ngày. Trong mùa cao điểm, 
với lượng khách vượt quá 1647 khách/ngày thì lượng nước sạch được cung ứng không đủ 
phục vụ. 
 Đến năm 2025, sau khi nâng cấp trạm cấp nước Cỏ Ống công suất 500m3/ngày.đêm 
và hoàn thiện Nhà máy xử lí nước mặt 6000m3/ngày.đêm, Côn Đảo có thể phục vụ được 
4481 khách du lịch/ngày.đêm. Tuy nhiên, với dự báo công suất phục vụ của sân bay Cỏ Ống 
và cảng Bến Đầm sau khi được nâng cấp, mở rộng, có thể đón 2,2 triệu lượt khách/năm thì 
lượng khách bình quân đến Côn Đảo có thể đạt 6000-6200 khách một ngày, theo đó lượng 
nước sạch sinh hoạt được cung ứng vẫn tiếp tục trong tình trạng bị thiếu hụt. 
 Vượt quá khả năng xử lí nước thải trong tương lai 
 Với cơ sở hạ tầng hiện tại, khả năng xử lí nước thải hiện nay tại Côn Đảo chưa đáp 
ứng với yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, huyện chuẩn bị đưa vào vận hành trạm xử lí nước thải 
với công suất giai đoạn là 1000 m3/ngày.đêm, thấp hơn lượng nước thải được ước tính là 
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1674,64 m3/ngày.đêm. Như vậy, hệ thống xử lí nước thải sắp được vận hành vẫn không đáp 
ứng được yêu cầu thực tế. Đến năm 2030, nhà máy tăng công suất từ 1000 m3/ngày đêm lên 
3500 m3/ngày.đêm, đáp ứng được nhu cầu cho 4545 du khách/ngày, với tốc độ phát triển 
hiện nay của Côn Đảo, dự đoán số khách sẽ vượt so với tính toán và như vậy việc xả thải 
vượt quá khả năng xử lí dự tính. 
 Quá tải sức chứa bãi biển 
 Số lượng bãi tắm lớn nhỏ ở đảo Côn Sơn và các đảo nhỏ thuộc VQG Côn Đảo cũng 
khá nhiều, với khoảng hơn 20 bãi, tuy nhiên trong số đó, có khoảng 16 bãi đã có kế hoạch 
cho thuê môi trường rừng. Bãi Đất Dốc không thuộc diện cho thuê môi trường rừng, nhưng 
nằm trong khuôn viên Resort Six Senses, du khách bên ngoài không thể tiếp cận. Với lượng 
khách 6000-6200 khách/ngày của Côn Đảo trong tương lai, hai vấn đề lớn về sức chứa du 
lịch bãi biển sẽ phát sinh: lượng khách dồn về các bãi tắm hấp dẫn nhất của VQG Côn Đảo 
(như vịnh Đầm Tre, bãi Đầm Trầu lớn và nhỏ ở đảo Côn Sơn, bãi Cát Lớn, bãi Bờ Đập của 
hòn Bảy Cạnh, bãi Cát lớn của hòn Cau…) quá lớn. Bên cạnh đó, khách sẽ tập trung nhiều 
hơn và nhiều khả năng dẫn đến quá tải tại các bãi biển không thuộc diện cho thuê môi trường 
rừng, trong khi đó, lượng khách được dự báo sẽ ít tập trung hơn ở bãi biển do các đơn vị tư 
nhân nhận thuê và thu phí cao. 
 Các đánh giá tác động này góp phần cảnh báo đến các nhà quản lí, người dân và doanh 
nghiệp địa phương về những rủi ro mà hệ sinh thái đất ngập nước VQG Côn Đảo phải đối 
mặt trong hiện tại và tương lai, từ đó có những giải pháp phù hợp, thận trọng và cân nhắc 
hơn khi phải lựa chọn giữa bảo tồn môi trường hệ sinh thái và phát triển kinh tế. 
3. Kết luận 
 Vùng đất ngập nước VQG Côn Đảo có nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng và quý hiếm, 
cảnh quan hấp dẫn. Tuy nhiên, theo đánh giá tổng hợp theo khung mô hình DPSIR, có thể 
nhận thấy rất nhiều yếu tố áp lực đối với đến hệ sinh thái đất ngập nước Côn Đảo, như: biến 
đổi sử dụng đất; rác thải rắn, rác thải đại dương; tình trạng xói lở, xói mòn đất. Trong đó, 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất và vấn nạn rác thải rắn, rác thải đại dương là hai nhóm yếu 
tố áp lực có tác động lớn nhất đến dịch vụ hệ sinh thái của VQG Côn Đảo. Trong giai đoạn 
2014-2019, diện tích đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng đều suy giảm. Áp lực này đến 
từ các nguyên nhân tăng trưởng dân số và du khách, cũng như sự phát triển du lịch và các 
hoạt động kinh tế khác trên địa bàn huyện. Áp lực về rác thải rắn và rác thải đại đương đang 
là bài toán khó đối với các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư của Côn Đảo, bởi hiện nay 
huyện đảo và Ban quản lí VQG Côn Đảo chưa có giải pháp hiệu quả để xử lí rác thải, ngoài 
thúc đẩy công tác thu gom và khuyến khích cộng đồng dân cư tình nguyện cùng tham gia 
dọn rác bãi biển. 
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 Trong tương lai, các vấn nạn về quá tải khả năng xử lí rác thải rắn, xử lí nước thải, 
cung cấp nước sinh hoạt và nguy cơ vượt tải về sức chứa du lịch bãi biển là những thách 
thức lớn mà VQG Côn Đảo nói riêng và huyện Côn Đảo nói chung phải đối mặt. Một số 
khuyến nghị được đưa ra gồm: (1) Nghiên cứu đề xuất ngưỡng khách du lịch mà thực trạng 
Côn Đảo có thể tiếp nhận, nhằm đảm bảo không quá tải về sức chứa, khả năng cung cấp 
nước, điện, khả năng xử lí rác thải và nước thải; (2) Thúc đẩy các mô hình bảo tồn, bảo vệ 
môi trường, du lịch sinh thái có sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng địa phương và doanh 
nghiệp địa phương; (3) Triển khai quyết liệt đề án “Nói không với rác thải nhựa”, khuyến 
khích tái chế rác thải, nhằm giảm tối đa lượng rác thải nhựa, nilon… hàng ngày trên đảo; (4) 
Thúc đẩy vận dụng “lối sống xanh” trên đảo để giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm môi 
trường đất ngập nước; (5) Nghiên cứu khả năng vận hành nhà máy xử lí rác thải và nước thải 
thông minh trên đảo. 
 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

Coastal wetland ecosystems are of great value to mankind, but are facing several negative 
impacts caused by increasing human needs and economic development. This study applied the 
DPSIR model framework (dynamics - pressure - status - impact - responses) to generalize the risk 
factors for environmental degradation of Con Dao National Park's wetland ecosystem, including: 
increasing the amount of solid waste, ocean waste, wastewater; increasing demand for electricity 
and freshwater; climate change, along with conservation policies and models of local governments, 
residents, and businesses. The research results show the risks of overloading of the treatment 
capacity of solid waste and wastewater. The results also show a risk of overload in providing fresh 
water or failure to provide sufficient beach tourism. They are major challenges facing the local 
government, Con Dao National Park’s Management Board as well as local communities. This is the 
basis for the local governments to refer to in the decision-making process for the wise use of wetlands 
in Con Dao National Park.  
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